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LỜI NÓI ĐẦU
Luật Giáo dục quy định tại Điều 15 về giáo dục hòa nhập cho tất cả trẻ em, trong đó có trẻ em khuyết tật lứa tuổi mầm non. Giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục mầm non là trách nhiệm đối với trẻ em, trách nhiệm của nhà giáo dục mầm non, bảo đảm sự hòa nhập của trẻ em ngay từ những năm đầu đời thông qua việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non. 
	Chuyên đề “Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ em khuyết tật lứa tuổi mầm non học hòa nhập trong cơ sở giáo dục mầm non” được biên soạn nhằm hỗ trợ đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý nâng cao năng lực trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với khả năng, nhu cầu và dạng khuyết tật của trẻ em học hòa nhập trong cơ sở giáo dục mầm non. 
	Việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non thông qua kế hoạch giáo dục cá  nhân phù hợp sẽ giúp cơ sở giáo dục mầm non nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, tạo cơ hội trẻ em được hòa nhập tốt hơn ở các cấp học tiếp theo và hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi hy vọng chuyên đề này sẽ là nguồn tham khảo thiết thực, dễ tiếp cận và có tính ứng dụng cao cho giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các chuyên gia, các thầy giáo, cô giáo và các tổ chức đã góp phần hỗ trợ hoàn thiện tài liệu này.
							    Nhóm biên soạn
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- Đối tượng: Giáo viên dạy học trong cơ sở giáo dục mầm non
- Thời gian sử dụng: Trong tập huấn năm 2025
[bookmark: _Toc208152422]	I. MỤC TIÊU
	- Trình bày khái niệm, ý nghĩa, vai trò của kế hoạch giáo dục cá nhân đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập. Nhận diện đúng các yếu tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.
	- Hiểu nhu cầu, khả năng của trẻ khuyết tật để xác định các mục tiêu giáo dục hòa nhập và lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật ở trường mầm non. Vận dụng các kĩ thuật đanh giá năng lực, nhu cầu và xác lập mục tiêu phù hợp với từng trẻ.  
	- Xây dựng và sử dụng hiệu quả các phiếu theo dõi, sổ đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch cá nhân;  Xử lí tình huống thực tế trong thực hiện KHGDCN và đề ra các biện pháp thực hiện, điều chỉnh phù hơp.
	- Phối hợp với cha mẹ và các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện KHGDCN cho trẻ khuyết tật ở trường mầm non. Phân tích các nguyên tắc và quy trình cơ bản trong lập kế hoạch giáo dục cá nhân.
	- Tin tưởng vào sự tiến bộ của trẻ khuyết tật và tham gia tích cực công tác giáo dục hòa nhập.
[bookmark: _Toc208152423]	II. CHUẨN BỊ
Dành cho giảng viên:
	- Slide bài giảng, tài liệu hướng dẫn, video minh họa.
	- Mẫu KHGDCN cho trẻ khuyết tật ở trường mầm non.
	- Tình huống thảo luận, câu hỏi tình huống, bảng kiểm.
Dành cho học viên:
	- Tài liệu học tập phát tay, sổ tay ghi chép.
	- Bút viết, bảng phụ.
	- Dụng cụ hỗ trợ như giấy A4, A0, băng dính, kéo...
[bookmark: _Toc208152424]	III. THỜI GIAN
	10 tiết: 5 tiết lý thuyết, 5 tiết thực hành.
[bookmark: _Toc208152425]	IV. NỘI DUNG
[bookmark: _Toc208152426]	Nội dung 1. Kiến thức chung về xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ em khuyết tật lứa tuổi mầm non
[bookmark: _Toc208152427]	Hoạt động 1.1: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, thành phần cơ bản của KHGDCN
	1. Khái niệm
	 “ Kế hoạch giáo dục cá nhân là văn bản bao gồm các thông tin về: khả năng, nhu cầu; các đặc điểm cá nhân; mục tiêu năm học và mục tiêu học kỳ; thời gian, nội dung, biện pháp và người thực hiện; kết quả đánh giá và điều chỉnh sau đánh giá đối với người học” – Thông tư 20/2022/TT-BGDĐT. Đối với GDMN, KHGDCN được hiểu như sau: 
	- Là một kế hoạch dành riêng cho trẻ, trong đó chỉ rõ mục tiêu, nội dung, cách thức hỗ trợ riêng biệt cho cá nhân trẻ để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ của trẻ.
	- Kế hoạch cần được xác định rõ những mục tiêu can thiệp giáo dục, những nội dung, biện pháp thực hiện để đạt được những mục tiêu đã xác định, bao gồm kế hoạch dài hạn (thực hiện theo năm và kì) và kế hoạch ngắn hạn (thực hiện theo tháng, tuần hoặc theo ngày). Kế hoạch can thiệp giáo dục cá nhân cũng có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn để đánh giá sự thành công của can thiệp sớm trẻ khuyết tật.
	- Kế hoạch giáo dục cá nhân là văn bản xác định nội dung, phương pháp, hình thức và các điều kiện thực hiện theo thời gian hạn định trong môi trường hoà nhập để đạt được mục tiêu chăm sóc, giáo dục một trẻ khuyết tật. 	
	2. Nội dung
	Nội dung của bản kế hoạch giáo dục cá nhân chính là chi tiết hoá của mục tiêu giáo dục thành các hoạt động cụ thể được tiến hành trong một thời gian hạn định. Để đạt đến mục tiêu giáo dục đã đề ra thì các hoạt động cần được thực hiện thông qua những cách thức, hình thức, các điều kiện phương tiện và trong các môi trường xác định (nhà trường, gia đình và cộng đồng). Các yếu tố của bản kế hoạch giáo dục cá nhân có mối quan hệ biện chứng, thống nhất và không tách rời nhau.
	3. Ý nghĩa
	- Bản kế hoạch sẽ giúp cho mỗi cá nhân có thể được kiểm soát, điều chỉnh được hành vi của mình và luôn luôn biết hướng tới mục đích đã đề ra.
	Kế hoạch giáo dục cá nhân là cơ sở để giúp các nhà quản lí đề ra và thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật, gia đình trẻ khuyết tật, giáo viên trực tiếp dạy trẻ.
	- Kế hoạch giáo dục cá nhân là cơ sở để giáo viên, các thành viên của nhóm hợp tác thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật trong các môi trường hoà nhập khác nhau như gia đình, nhà trường và cộng đồng.
	Kế hoạch giáo dục cá nhân giúp cho Ban giám hiệu nhà trường quản lí được những hoạt động đã và đang diễn ra đối với giáo viên và trẻ, là cơ sở quan trọng cho việc kiểm tra đánh giá hiệu quả của quá trình giáo dục. Do đó, một bản kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật và một kế hoạch bài học là một đòi hỏi không thể thiếu được đối với người giáo viên.
	- Mục tiêu cao nhất của giáo dục trẻ khuyết tật là giúp trẻ hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng, có cơ hội sống độc lập đến mức cao nhất và có một vị trí phù hợp trong xã hội. Kế hoạch giáo dục cá nhân là cơ sở để có thể xem xét, đánh giá hiệu quả quá trình dạy học, kết quả học tập và rèn luyện của trẻ. 
	Ngoài ra, nhà trường còn có thể huy động được một lực lượng xã hội lớn tham gia vào quá trình giáo dục trẻ: gia đình trẻ, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cá nhân tình nguyện,...
	4. Thành phần cơ bản
	Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Điều 9, quy định về giáo dục hoà nhập đối với người khuyết tật, nêu rõ:
	a. Mỗi người khuyết tật học hoà nhập có kế hoạch giáo dục cá nhân.
	b. Kế hoạch giáo dục cá nhân do giáo viên, giảng viên phối hợp với nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, gia đình người khuyết tật xây dựng trên cơ sở khả năng và nhu cầu của người khuyết tật, Chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.
	c. Kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm các thông tin về: khả năng, nhu cầu; các đặc điểm cá nhân; Mục tiêu năm học và Mục tiêu học kì; thời gian, nội dung, biện pháp và người thực hiện; kết quả đánh giá và điều chỉnh sau đánh giá đối với người học.
	- Kế hoạch giáo dục cho từng trẻ được chi tiết trong từng tuần, từng tháng, nửa học kì, học kì, cả năm học và 3 tháng nghỉ hè.
	- Sau mỗi giai đoạn nhất định như kết thúc nửa học kì, kết thúc học kì, kết thúc năm học, kết thúc hè,… cần phải đánh giá kết quả thực tế thực hiện bản kế hoạch giáo dục cá nhân.
[bookmark: _Toc208152428]	Hoạt động 1.2: Hướng dẫn Quy trình xây dựng và thực hiện KHGDCN cho trẻ khuyết tật trong cơ sở GDMN 
	Giáo dục hoà nhập được tiến hành theo quy trình gồm bốn bước: 
(1) Hiểu khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của học sinh khuyết tật; (2) Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục cá nhân; (3) Thực hiện kế hoạch; (4) Đánh giá kết quả giáo dục. 
	Quy trình giáo dục này mang tính tuần hoàn, sau mỗi giai đoạn thực hiện giáo dục, cần thiết phải đánh giá lại kết quả giáo dục và xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.
Xác định khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của trẻ khuyết tật
Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật
Thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật
Đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật




	



Bước 1. Xác định khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của trẻ khuyết tật
	Mỗi giáo viên trước khi tiến hành hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, cần biết về những khả năng, điểm mạnh, cách thức học cũng như sở thích của trẻ khuyết tật. Những yếu tố này rất cần thiết để xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, và tổ chức các hoạt động. Để biết được những yếu tố này, cần xem xét kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ khuyết tật trong sổ theo dõi sự tiến bộ của trẻ, xem xét cách thức dạy trước đây, trao đổi với những giáo viên lớp trước, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, tìm hiểu thông qua trẻ khác, xem xét các sản phẩm cũng như cách thức trẻ thể hiện, những điều trẻ biết, những hành vi, giao tiếp của trẻ trong các môi trường, tình huống khác nhau ở nhà, ở lớp, trường. Sở thích của trẻ là chất “xúc tác” mạnh mẽ giúp trẻ có hứng thú, tạo ra các động cơ học tập của trẻ. Dựa trên những năng lực, điểm mạnh này sẽ thiết kế và tiến hành các bước tiếp theo. Xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung và phương pháp tiến hành các hoạt động giáo dục phù hợp.
	a) Nội dung
	Việc xác định này được dựa vào phiếu khảo sát nhu cầu và năng lực trẻ khuyết tật (Phụ lục các mẫu phiếu tìm hiểu khả năng và nhu cầu trẻ khuyết tật khác nhau), bao gồm các nội dung sau:
	Khả năng phát triển thể chất và vận động:
	Bao gồm: 
	+ Quá trình phát triển thể chất của trẻ: hình dáng, tầm vóc, đầu, mặt, chân, tay, tầm vóc cơ thể, chiều cao, cân nặng, các giác quan,…
	+ Hoạt động (vận động) của trẻ: kĩ năng vận động thô (đi, đứng, ngồi, chạy, nhảy,...); kĩ năng vận động tinh (cầm vật nhỏ, sự di chuyển của ánh mắt, sự khéo léo của các chi,…).
	Khả năng ngôn ngữ − giao tiếp: 
	Bao gồm: vốn từ của trẻ, khả năng nghe hiểu, biểu đạt ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp (ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, ngôn ngữ cử chỉ) của trẻ như thế nào? Trẻ có bị tật ngôn ngữ không? Đặc biệt là thái độ của trẻ trong giao tiếp.
	Khả năng nhận thức:
	Bao gồm: nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính, trí nhớ, khả năng học tập các môn học, việc áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày của trẻ,...
Bên cạnh đó cũng cần xác định khả năng chú ý (phân phối chú ý, khối lượng chú ý, sự di chuyển chú ý, tính ổn định sự chú ý,...) của trẻ trong quá trình hoạt động như học tập, vui chơi cùng bè bạn,...
	Hành vi, tính cách:
	Bao gồm: hành vi, tính cách: hăng hái, thờ ơ/lãnh đạm/ưu tư, nóng nảy, “bình thản”, khả năng tự điều chỉnh,...tự ăn uống, vệ sinh quần áo, thân thể, môi trường... Khả năng tham gia làm những công việc trong gia đình, kĩ năng sống trong gia đình, nhà trường, nơi công cộng,…
	Môi trường phát triển:
	Bao gồm: 
	+ Môi trường gia đình: điều kiện sống, thái độ và đối xử của mọi người trong gia đình với trẻ.
	+ Nhà trường: điều kiện học tập và sinh hoạt, sự quan tâm chăm sóc của nhà trường, thái độ của giáo viên và trẻ bình thường đối với trẻ khuyết tật học hoà nhập,…
	+ Cộng đồng: thái độ và mức độ quan tâm của các tổ chức xã hội (chính quyền đoàn thể, bạn bè, cộng đồng,...) đối với trẻ và gia đình trẻ.
	b) Phương pháp
	Để xác định được khả năng, nhu cầu và môi trường phát triển của trẻ cần vận dụng phối hợp các phương pháp sau:
	Phương pháp quan sát: bao gồm quan sát có chủ định và quan sát không chủ định nhằm thu thập thông tin về các biểu hiện hành vi của trẻ thông qua các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt hằng ngày của trẻ. Quan sát trẻ là công cụ thiết yếu giúp giáo viên, gia đình hiểu và đáp ứng các nhu cầu phát triển cá nhân và học tập của trẻ một cách khách quan, toàn diện, sáng tạo và nhân văn.
	Mục đích: Qua quan sát có thể thu thập được nhiều thông tin phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Mục tiêu quan sát  là: 
	+ Đánh giá kiến thức, thái độ, kĩ năng;
	+ Quan sát không chỉ ghi nhận hành động, mà còn lắng nghe và nhận biết những gì trẻ quan tâm, động lực và cảm xúc, từ đó hiểu sâu về cách thức trẻ học tập, phát triển và kết nối với môi trường xung quanh.
	+ Quan sát cung cấp bằng chứng cụ thể về tiến trình, điểm mạnh, khả năng và mức độ  phát triển hiện tại của trẻ, giúp nhận diện các nhu cầu đặc biệt hoặc tiềm năng của trẻ.
	+ Cung cấp thông tin phản hồi về cách thức tiến hành một quá trình; từ đó có các biện pháp làm cho quá trình này trở nên hiệu quả hơn. Thông qua quan sát, người lớn xây dựng mối liên kết, hiểu rõ ý tưởng, cảm xúc và thế giới nội tâm của trẻ, từ đó hỗ trợ sự phát triển tích cực, tạo môi trường học tập đáp ứng và gắn kết chặt chẽ hơn.
	Quá trình quan sát:
	+ Trước khi quan sát: Người quan sát xác định mục tiêu, nhiệm vụ quan sát rõ ràng, lí do tiến hành quan sát và đặt ra tiêu chí quan sát.
	+ Trong khi quan sát: Người quan sát chăm chú theo dõi các hoạt động diễn ra và cách thức diễn ra như thế nào; lưu các thông tin trong đầu hay bằng ghi chép, hay dùng máy quay camera, chụp ảnh,… Nhìn nhận trẻ như những người học tự chủ, quan tâm đến những gì trẻ có thể làm thay vì chỉ chú ý đến điều trẻ chưa làm được, tạo điều kiện để trẻ phát huy tối đa khả năng của mình. Sử dụng đa dạng các hình thức như ghi chú, chụp ảnh, quay phim, câu chuyện học tập, bản ghi chép tường thuật để nắm bắt toàn diện cả hành vi, sở thích và xu hướng học tập của trẻ.
	+ Sau khi quan sát: Người quan sát sử dụng các thông tin lưu lại để hoàn tất quá trình quan sát đã chủ định từ trước. Người đó dùng thông tin thu được để phân tích những gì rút ra từ sự quan sát. Dựa vào kết quả quan sát để kịp thời thay đổi hoặc mở rộng tài nguyên, hoạt động, nội dung giảng dạy nhằm đáp ứng sở thích, nhu cầu đặc biệt và năng lực cá nhân của từng trẻ. Sau khi ghi nhận đầy đủ, người quan sát sẽ suy ngẫm, phân tích và liên hệ lại với chương trình hay kế hoạch giảng dạy để đưa ra những điều chỉnh giúp trẻ phát huy tối đa năng lực.
	Hình thức quan sát: Có hai hình thức quan sát chính là quan sát có chủ định và quan sát không chủ định. 
+ Quan sát không chủ định là quan sát ngẫu nhiên quá trình trẻ tham gia vào các hoạt động, người quan sát không tổ chức nhưng có mục tiêu quan sát rõ ràng. Số liệu thu được qua hình thức quan sát này mang tính khách quan cao vì trẻ biểu hiện hết các năng lực và nhu cầu của mình trong môi trường hoàn toàn tự nhiên. Quan sát trẻ khi chơi, khám phá, tương tác trong môi trường lớp học và ngoài trời, vừa quan sát từ xa để không làm gián đoạn, vừa có thể hỗ trợ khi trẻ cần, giữ vai trò “tự do với hướng dẫn. người quan sát không can thiệp vào quá trình tham gia các hoạt động của trẻ mà chỉ như người ngoài cuộc thu thập các thông tin theo nội dung và mục tiêu đã định sẵn. 
	+ Quan sát có chủ định là người quan sát chủ động các hoạt động để quan sát trẻ. Người quan sát không chỉ "nhìn nhận" trẻ một cách thụ động, mà sẽ lên mục tiêu rõ ràng (cần biết hành vi gì, năng lực nào, tình huống nào), lựa chọn tiêu chí cần ghi nhận trước khi bắt đầu quan sát. Người quan sát thường chọn vị trí phù hợp để vừa có thể ghi nhận tối đa thông tin mà không làm trẻ mất tự nhiên. Đôi khi quan sát từ xa, đôi khi sát gần để hỗ trợ trẻ, tuỳ tình huống. Chủ động quan sát giúp nhà giáo dục kịp thời nắm bắt nhu cầu, sở thích và khả năng của trẻ để điều chỉnh hoạt động, môi trường, cách ứng xử cho phù hợp thực tế từng trẻ.
	Việc quan sát có chủ đích giúp nhận diện những dấu hiệu nổi bật về sự phát triển, vấn đề hành vi hay nhu cầu đặc biệt của trẻ để can thiệp kịp thời. Chủ động lựa chọn tiêu chí và thời điểm giúp sản phẩm quan sát có tính hệ thống và giá trị hỗ trợ đánh giá, lập kế hoạch hiệu quả hơn.
	Tránh những sai lệch trong quan sát, cần lưu ý một số điểm sau đây:
	+ Tôn trọng những gì đang diễn ra tự nhiên với trẻ;
	+ Không nên áp đặt;
	+ Tránh định kiến, quan niệm, kinh nghiệm chủ quan của người quan sát; Ghi lại chính xác những gì trẻ nói, làm, cảm nhận mà không đưa ra phán xét hay kết luận chủ quan. 
	+ Quan sát chung, bao quát không gian rộng, từng bộ phận, chi tiết và từ nhiều góc độ, khía cạnh, vị trí khác nhau.
	Trong quá trình quan sát cần:
	+ Không bỏ sót chi tiết dù nhỏ.
	+ Không diễn giải thông tin theo ý kiến chủ quan.
	+ Nhanh, đầy đủ.
	+ Liên kết các thông tin và các sự kiện diễn ra.
	+ Quan sát kết hợp xử lí thông tin (liên hệ, so sánh đối chiếu...).
	Phương pháp đàm thoại/phỏng vấn: Phỏng vấn, đàm thoại là phương pháp giao tiếp trực tiếp giúp giáo viên mầm non thu thập thông tin về trẻ khuyết tật trong lớp hòa nhập, bổ sung hiệu quả cho quan sát và làm rõ hơn nhu cầu, năng lực, cảm xúc, mong muốn của trẻ từ tổng hợp thông tin về trẻ của giáo viên. Phỏng vấn và đàm thoại xây dựng cầu nối gần gũi giữa giáo viên và trẻ khuyết tật, từ đó thu thập thông tin sâu sắc phục vụ cho việc lên kế hoạch giáo dục cá nhân hóa, hỗ trợ trẻ hòa nhập và phát triển toàn diện trong môi trường mầm non.
Qua trò chuyện, giáo viên nhận diện mong muốn, cảm xúc, điểm mạnh, khó khăn và sở thích của trẻ mà sự quan sát có thể chưa phát hiện hết.  Kết hợp thông tin thu nhận từ phỏng vấn với các dữ liệu quan sát sẽ cho cái nhìn đầy đủ hơn về thực tế phát triển, học tập và sự hòa nhập của trẻ khuyết tật. Từ đó, tạo cơ hội cho trẻ bày tỏ ý kiến, góp phần tăng tự tin, giá trị bản thân, nhất là đối với trẻ có khó khăn về giao tiếp hoặc tâm lý.
Giáo viên nên chọn thời điểm trẻ thoải mái, không bị áp lực (ví dụ sau hoạt động yêu thích hoặc giờ chơi tự do) để trẻ dễ mở lòng chia sẻ.
 GV nên Dùng câu hỏi mở, quan tâm đến sở thích, cảm xúc, hoạt động hàng ngày (vd: "Con thích chơi gì nhất?". : Nếu trẻ chưa trả lời, có thể dùng hình ảnh, đồ vật, hoặc dẫn dắt bằng câu hỏi phụ ("Con có thích chơi cùng bạn A không?", "Con muốn kể cô nghe điều gì hôm qua ở nhà?") để hỗ trợ trẻ diễn đạt ý kiến.
Với trẻ khuyết tật, giáo viên cần kiên nhẫn, dùng ngôn ngữ phù hợp nhận thức và mức độ giao tiếp của từng trẻ (có thể kết hợp cử chỉ, hình ảnh, vật dụng hỗ trợ… Ghi lại nguyên văn các câu trả lời, biểu cảm của trẻ, tránh chủ quan hoặc tự diễn giải ý nghĩa lời nói của trẻ nếu chưa có cơ sở rõ ràng.
Đôi khi trao đổi với trẻ cần kết nối với phỏng vấn cha mẹ, người chăm sóc hoặc chuyên gia để làm rõ ý nghĩa biểu đạt, xác định nhu cầu hỗ trợ hiệu quả hơn. Phỏng vấn/trò chuyện với trẻ khuyết tật trong lớp hòa nhập cần kiên trì, nhạy cảm, luôn đặt sự thoải mái của trẻ lên hàng đầu.
	Nghiên cứu hồ sơ trẻ: Hồ sơ y tế, hồ sơ nhà trường, sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình, các sản phẩm học tập của trẻ...
Phương pháp nghiên cứu hồ sơ là một cách tiếp cận quan trọng giúp giáo viên mầm non trong lớp hòa nhập thu thập, phân tích và đánh giá thông tin toàn diện về trẻ khuyết tật qua các tài liệu, hồ sơ có sẵn liên quan đến trẻ.
Hồ sơ của trẻ bao gồm các tài liệu như báo cáo y tế, đánh giá phát triển, hồ sơ học tập, nhật ký chăm sóc và phỏng vấn gia đình, giúp giáo viên có cái nhìn rộng và sâu về tình trạng, lịch sử phát triển và nhu cầu riêng biệt của từng trẻ. 
Thông tin trong hồ sơ giúp giáo viên xác định điểm mạnh, thách thức của trẻ, từ đó xây dựng kế hoạch và hỗ trợ phù hợp trong môi trường hòa nhập. Giáo viên cần tiếp cận hồ sơ y tế, kết quả đánh giá chuyên môn, báo cáo giáo dục, bản ghi chép quan sát, phiếu thông tin từ gia đình và các chuyên gia liên quan. GV cần kết hợp dữ liệu từ hồ sơ với các quan sát của giáo viên trong lớp để đánh giá toàn diện và chính xác về trẻ.
	Cách trình bày thông tin/kết luận rút ra từ phiếu khảo sát
	Kết quả tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ được tóm tắt vào bảng sau:
	Nội dung tìm hiểu
	Khả năng của trẻ
	Nhu cầu cần đáp ứng

	Vận động tinh:
Với, nắm, thả đồ vật 
Thao tác các đồ vật
Tiền kĩ năng viết
	
	

	Vận động thô:
Cử động/chuyển động các bộ phân cơ thể
Thăng bằng
Phối hợp hành động khi di chuyển
Kĩ năng chơi
	
	

	Tự phục vụ/thích ứng
Ăn uống
Vệ sinh
Mặc và cởi quần áo.
	
	

	Nhận thức
Phản hồi với kích thích từ môi trường
Hiểu tính bất biến của đồ vật và con người
Thực hiện hành động để đạt được kết quả
Giải quyết vấn đề
Nhóm đồ vật
Tương tác với đồ vật
Hiều các khái niệm
Phân loại đồ vật
Trình tự
Chơi
Tiền tính toán
Tiền đọc
	
	

	Ngôn ngữ giao tiếp:
Chú ý tới âm thanh và hình ảnh
Giao tiếp thông qua âm thanh và vận động
Sử dụng âm thanh và cử chỉ điệu bộ để tương tác
Sử dụng âm thanh và cử chỉ điệu bộ để biểu đạt
Gọi tên đồ vật, sự vật
Tạo ra từ, cụm từ, câu
	
	


	Khi trình bày thông tin rút ra từ phiếu khảo sát cần lưu ý:
	+ Thông tin mang tính cụ thể;
	+ Thông tin chú trọng vào thể hiện điểm mạnh, hứng thú và cách tham gia hoạt động của trẻ;
	+ Thông tin mang tính tích cực.
	Ví dụ: Cách ghi: “Trẻ có khả năng đếm xuôi được từ 1 đến 5 có sử dụng đồ dùng trực quan” sẽ mang tính tích cực hơn với cách ghi “Trẻ chỉ đếm được từ 1 đến 5 khi có đồ dùng trực quan, hoặc trẻ không đếm được từ 1 đến 5 nếu không dùng đồ dùng trực quan”. 
	+ Ghi rõ thời điểm đánh giá trẻ và kết luận rút ra từ phiếu khảo sát.
Khi trình bày thông tin rút ra từ phiếu khảo sát cần lưu ý:
	+ Thông tin mang tính cụ thể;
	+ Thông tin chú trọng vào thể hiện điểm mạnh, hứng thú và cách tham gia hoạt động của trẻ;
	+ Thông tin mang tính tích cực.
	Ví dụ: Cách ghi: “Trẻ có khả năng đếm xuôi được từ 1 đến 5 có sử dụng đồ dùng trực quan” sẽ mang tính tích cực hơn với cách ghi “Trẻ chỉ đếm được từ 1 đến 5 khi có đồ dùng trực quan, hoặc trẻ không đếm được từ 1 đến 5 nếu không dùng đồ dùng trực quan”. 
	+ Ghi rõ thời điểm đánh giá trẻ và kết luận rút ra từ phiếu khảo sát.
Ví dụ về cách ghi chép xác định khả năng và nhu cầu cần đáp ứng ở 01 trẻ như sau:
Họ và tên: GB
Giới tính: Nam               
Độ tuổi: 5-6 tuổi
Lớp: MGL - Trường Mầm non HH.
	Nội dung tìm hiểu
	Khả năng của trẻ
	Nhu cầu cần đáp ứng

	1. Thể chất 

	Sự phát triển thể chất, giác quan
	Khỏe mạnh, bình thường, đẹp trai, trắng trẻo
Giác quan bình thường
	Không cần

	Vận động
	Chạy nhảy lung tung, không thích ngồi im một chỗ
	Cho trẻ tham gia vào hoạt động học, hoạt động ngoài chơi.
Cho trẻ tham gia vào các trò chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi.

	2. Khả năng ngôn ngữ giao tiếp

	Hình thức giao tiếp
	Nghe các hiệu lệnh, trả lời các câu hỏi tuy nhiên bé nói linh tinh
Có những cử chỉ lạ, phản ứng gay gắt khi người khác làm sai ý, quát người khác.
	Nói có chủ đích
Thường xuyên trò chuyện, giao tiếp với trẻ nhiều hơn.
Tạo cơ  hội cho trẻ kết nối, chia sẻ, nói chuyện với mọi người xung quanh

	Vốn từ
	nhận diện được mặt chữ đơn giản 
( trừ “q” và “p”)
	Nhận diện được tất cả các mặt chữ

	Phát âm
	Bình thường
	Không cần

	Kỹ năng tiền đọc, tiền viết
	Có khả năng nhận diện hình ảnh, âm thanh.
Nét tô nguệch ngoạc.

	Tô đúng, màu sắc hài hòa.


	Khả năng diễn đạt

	Khả năng diễn đạt không đúng cấu trúc, không rõ ràng, đôi khi nói không có chủ đích
	Cho trẻ kể, diễn đạt lại câu chuyện và những mong muốn của trẻ.

	Thái độ trong giao tiếp
	Hăng hái, thích được trò chuyện với mọi người xung quanh.
	Không cần

	3. Khả năng nhận thức

	Giác quan
	Bình thường
	Sử dụng các đồ dùng trực quan phù hợp với trẻ

	Chú ý
	Không chú ý
	Gia tăng tập trung chú ý
Thực hiện những hoạt động cần sự tập trung để trẻ tăng khả năng chú ý 

	Bắt chước
	Bình thường
	

	Khám phá MTXQ
	Hứng thú với việc khám phá MTXQ
	thường xuyên cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời

	4. Hành vi và hoà nhập

	Quan hệ bạn bè
	Thích làm việc giúp bạn bè, cô giáo (Múc sữa, cất đồ dùng) nhưng đôi lúc bất thường (đôi khi làm lơ câu hỏi của bạn)
	Khả năng chú ý, lắng nghe, chia sẻ với các bạn trong lớp

	Quan hệ với tập thể
	Đôi khi không tham gia vào hoạt động chung của lớp (Cả lớp ngồi thiền thì chạy sang chỗ khác)
	Trẻ tham gia chung vào hoạt động của lớp

	Hành vi, tính cách
	Phản ứng gay gắt khi người khác làm sai ý, quát người khác, có những cử chỉ lạ
	Cân bằng được cảm xúc
Có hành vi đúng mực

	5. Tự phục vụ

	- Tự phục vụ bản thân
	Tự cất đồ dùng, lấy thức ăn
	Trẻ cần tuân theo những quy định tự phục vụ chung trên lớp

	- Làm các công việc đơn giản
	Cất bàn, ghế, lau bàn, giặt khăn
	Trẻ cần tuân theo những quy định tự phục vụ chung trên lớp

	6. Môi trường giáo dục

	- Gia đình
	Chia sẻ, giao tiếp với người thân
	

	- Nhà trường
	Môi trường giáo dục tốt, trẻ được hòa nhập, học tập chung với trẻ bình thường
	

	- Cộng đồng
	Thích tham gia cùng với tất cả mọi người
	-Không xa lánh, kỳ thị mà cần quan tâm giúp đỡ trẻ nhiều hơn.



	Bước 2. Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục cá nhân
· Xây dựng mục tiêu
  	Mục tiêu giáo dục là kết quả giáo dục mong muốn trẻ đạt được thông qua các tác động từ việc tổ chức hoạt động giáo dục đối với trẻ trong các môi trường hoạt động phù hợp tại khoảng thời gian nhất định.
	Khi xây dựng mục tiêu giáo dục cho trẻ, cần căn cứ vào:
	+ Căn cứ dựa trên trẻ: Những thông tin liên quan đến đặc điểm phát triển, những điểm mạnh, sở thích, kiến thức trẻ, kĩ năng, kinh nghiệm sống đã có của trẻ, những hạn chế và nhu cầu trẻ cần đáp ứng;
	+ Căn cứ độ tuổi thực của trẻ.
	+ Căn cứ mục tiêu, nội dung, hoạt động giáo dục tại lớp học hoà nhập,...
	Điều kiện, phương tiện của địa phương, nhà trường, lớp học và gia đình trẻ.
	Mục tiêu giáo dục:
	Khi có một bức tranh về sự phát triển của trẻ, giáo viên có thể tóm tắt những phát hiện chính về đặc điểm, nhu cầu phát triển của trẻ để xác định mục tiêu cần xây dựng trong kế hoạch giáo dục cá nhân.
	Xây dựng mục tiêu giáo dục cá nhân cho trẻ không có nghĩa là trong lớp học hoà nhập trẻ sẽ không theo đuổi các mục tiêu chung của lớp học. Một trẻ khuyết tật có thể sẽ có một vài lĩnh vực phát triển hạn chế hơn so với độ tuổi, nhưng hầu hết các trẻ đều có sự phát triển ở một số lĩnh vực tương đương với các trẻ khác trong lớp học. Vì vậy, ở những lĩnh vực phát triển bình thường của trẻ, giáo viên không vì lí do trẻ có khuyết tật mà bỏ qua hoặc hạ mức yêu cầu năng lực trẻ cần đạt được.
	Mục tiêu giáo dục bao gồm các mục tiêu can thiệp đối với các lĩnh vực phát triển của trẻ. Mục tiêu phù hợp với mức độ phát triển và nhu cầu của trẻ cũng như được thể hiện chi tiết, cụ thể sẽ đảm bảo cho tính khả thi của kế hoạch.
	Xây dựng mục tiêu giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật giáo viên cần dựa trên đặc điểm nhu cầu của trẻ để xác định lĩnh vực ưu tiên cần phát triển trong giai đoạn can thiệp hiện tại để đảm bảo làm cơ hội thúc đẩy cho sự tự tin, tham gia và sẵn sàng học tập của trẻ.
	Mục tiêu giáo dục cá nhân của trẻ được xây dựng năm, kì, tháng, từng tuần và được thể hiện bằng kế hoạch bài học trong từng ngày, từng hoạt động.


Sơ đồ các bước xây dựng mục tiêu giáo dục cá nhân của trẻ khuyết tật

	Các tiêu chí của mục tiêu trong KHGDCN:

[image: ]

	
Có các loại mục tiêu sau:
Mục tiêu dài hạn: 
· Là mục tiêu đặt ra trong 6 tháng – 1 năm
· Mang tính khái quát về định hướng những gì trẻ sẽ đạt được
· Tùy theo đặc điểm, mức độ của trẻ
· Được cụ thể trong mục tiêu ngắn hạn
· Tập trung vào các lĩnh vực chính
Mục tiêu ngắn hạn:
· Là mục tiêu cụ thể (nhỏ hơn) của mục tiêu dài hạn,
·  Có thể là mục tiêu tháng, mục  tiêu tuần, mục tiêu ngày…
·  Giúp cho giáo viên cũng như gia đình và chuyên gia can  thiệp sớm có thể hiểu, dạy và hướng dẫn trẻ trực tiếp
· Từ đó là cơ sở để lựa chọn hoạt động, chiến lược…
·  Phụ thuộc mục tiêu dài hạn và các thứ tự ưu tiên




· Lập kế hoạch giáo dục cá nhân 
	Xác định các yếu tố và lập kế hoạch:
	+ Thời gian thực hiện: cần chỉ rõ ngày bắt đầu thực hiện và thời hạn hoàn thành hoạt động. Thông thường, trẻ khuyết tật cần nhiều thời gian hơn để có thể lĩnh hội được một khối lượng kiến thức và do đó, trẻ cũng cần được tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Điều này liên quan đến việc phân bổ lượng thời gian để thực hiện một nội dung hoạt động nhằm đạt đến mục đích giáo dục đã xác định sao cho phù hợp, mang tính khả thi và kích thích hứng thú cả giáo viên và trẻ. Cần tránh biểu hiện nôn nóng hay quá kì vọng vào sự tiến bộ vào trẻ. 
	+ Nội dung hoạt động: là những hoạt động mà người giáo viên dự tính sẽ tiến hành tổ chức để trẻ tham gia và nhằm giúp trẻ đạt mục tiêu. Các hoạt động cần được thiết kế và thực hiện theo trình tự các bước và điều này liên quan đến kĩ năng chia nhỏ nhiệm vụ, nội dung thành các bước càng nhỏ càng tốt đối với trẻ khuyết tật. Tuy nhiên, một kĩ năng quan trọng khác là kĩ năng xây dựng các bước chuyển tiếp bao gồm việc củng cố kiến thức, kĩ năng đã đạt được, hình thành kiến thức, kĩ năng mới và chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo.
	+ Biện pháp thực hiện và phương tiện liên quan: là những cách thức, điều kiện để thực hiện hoạt động đó diễn ra và đạt kết quả. Những điều kiện, phương tiện đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân bao gồm các dịch vụ đặc biệt cho các đối tượng trẻ khuyết tật khác nhau (máy trợ thính, chữ nổi Braille, đồ dùng học tập phù hợp với trẻ khó khăn về vận động...), các hoạt động tập thể đảm bảo cho trẻ khuyết tật được tham gia, các môi trường phù hợp với khả năng, hứng thú của trẻ... 
	+ Người thực hiện: là người giúp trẻ thực hiện các hoạt động. Bản kế hoạch cần chỉ rõ người chịu trách nhiệm chính, người hỗ trợ, thời gian và công việc cụ thể của từng thành viên.
	+ Kết quả mong đợi: cần chỉ ra yêu cầu mức độ đạt được. Đối với mỗi mục tiêu, cần chỉ rõ những tiêu chí và cách thức đánh giá. Cần lưu ý khi tiến hành đánh giá phải xác định rõ mục đích đánh giá là nhằm xác định bước phát triển tiếp theo cụ thể của trẻ để từ đó có những biện pháp can thiệp giáo dục kịp thời đáp ứng nhu cầu của trẻ.
Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật:
	+ Hệ thống kiến thức, kĩ năng cần được xây dựng từ mức độ đơn giản đến mức độ khó/cao hơn. 
	+ Các nhiệm vụ càng được chia nhỏ thành các bước và thực hiện từng bước/từng phần nhỏ thì càng tốt. Việc xây dựng được trên cơ sở một hệ thống các bước, tuỳ từng trẻ với những khả năng và nhu cầu khác nhau mà xác định số lượng các bước nhiều hay ít, song nhất định phải đi theo từng bước để đạt được mục tiêu mong muốn.
	+ Thiết kế và tổ chức các hoạt động được diễn ra trong nhiều môi trường khác nhau nhằm tăng số lượng kiến thức cũng như tăng mức độ thành thạo các kĩ năng cho trẻ.
	+ Sử dụng đồ dùng, phương tiện cần tuân thủ chặt chẽ quy luật của quá trình nhận thức. Có thể sử dụng vật thật, mô hình, hình ảnh để hình thành khái niệm cho trẻ.
	+ Xây dựng kế hoạch chuyển tiếp về thời gian, ví dụ như giữa hai học kì, hai tháng... hay chuyển tiếp về kiến thức, kĩ năng mang tính củng cố và lĩnh hội tri thức mới thể hiện trong những hoạt động phong phú, lôgíc và trẻ hứng thú tham gia.
	Mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật (Chi tiết tại phụ lục 1).
	Bước 3. Thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân
	*  Nhiệm vụ của giáo viên
	- Tổ chức hoạt động giáo dục hoà nhập cho trẻ tại nhóm/lớp: Ngoài chương trình giáo dục áp dụng chung cho cả lớp, trẻ có nhu cầu đặc biệt còn cần đến một kế hoạch giáo dục cá nhân dành riêng cho các em. Đôi khi trẻ có nhu cầu đặc biệt có thể gặp thất bại trong giao tiếp, trong học tập. Kế hoạch giáo dục cá nhân giúp tạo cơ hội để các em có thể đạt được thành công, đạt tới những tiêu chuẩn đề ra và làm cho các em cảm nhận được sự thành công, tạo niềm tin, động lực cho các em tiếp tục tham gia các hoạt động khác.
	- Để thực hiện các mục tiêu giáo dục đã đề ra, giáo viên cần phải thiết kế, điều chỉnh các hoạt động giáo dục vào từng môn học, từng bài học. Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động. Thông qua sự tác động phù hợp trên lớp giúp trẻ nâng cao nhận thức và phát triển khả năng giao tiếp.
	- Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với trẻ, trẻ với trẻ, trẻ với cộng đồng. Tạo cho trẻ có được cảm giác an toàn, được tôn trọng giúp trẻ khuyết tật bớt mặc cảm, tự ti; trẻ bình thường đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ bạn,... bằng cách giáo dục ý thức và xây dựng vòng tay bạn bè (nhóm bạn bè).
	- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với gia đình trẻ nhằm trao đổi thông tin, phối kết hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, hướng dẫn cho phụ huynh cách dạy, kĩ năng giao tiếp, cách phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại gia đình. 
	- Ghi nhật kí biểu hiện tiến bộ diễn ra hằng ngày ở nhà trường. Thông tin này được trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản có thể bằng giấy tờ hoặc số liên lạc. Các thông tin trao đổi với phụ huynh cần đảm bảo ngôn ngữ dễ hiểu, ngắn gọn, rõ ràng, trong sáng và tích cực. 
	- Thường xuyên hướng tới việc thực hiện mục tiêu và đề xuất điều chỉnh  mục tiêu phù hợp với sự phát triển của trẻ.
[bookmark: _Toc68493250]	* Nhiệm vụ của gia đình
	Nhiệm vụ: Gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Gia đình có vai trò quan trọng trong việc quyết định đến quá trình phát triển của trẻ thông qua việc thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.  
	Biện pháp:
	+ Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, giúp trẻ có đủ sức khoẻ để tham gia vào việc học tập, vui chơi và mọi hoạt động khác. 
	+ Thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ trẻ học bài ở nhà. 
	+ Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với giáo viên để nắm bắt thông tin về sự tiến bộ của trẻ; chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ đồng thời cung cấp thông tin những biểu hiện sự tiến bộ của trẻ ở gia đình. Từ đó, giáo viên và phụ huynh cùng tìm ra biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ trẻ tốt hơn, hiệu quả hơn.
	+ Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích trẻ tham gia vào các công việc vừa sức trẻ ở gia đình. 
	+ Cho trẻ được giao lưu với bạn bè hàng xóm, khu phố.
	+ Chú trọng phát triển nhận thức, giao tiếp của trẻ ở mọi lúc mọi nơi trong mọi họat động sinh hoạt hằng ngày.
	+ Ghi nhật kí để thấy rõ sự tiến bộ của trẻ và làm cơ sở để trao đổi kinh nghiệm với giáo viên dạy, giáo viên chủ chốt và những người quan tâm.
	+ Phụ huynh luôn chủ động gặp gỡ giáo viên, thông cảm, chia sẻ, động viên họ trong việc thực hiện thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân
	Bước 4. Đánh giá thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân
	Việc đánh giá kế hoạch cần phải dựa trên kế hoạch đã xây dựng mà cụ thể là mục tiêu chung và những kết quả dự kiến trong từng giai đoạn nhất định. Mục đích cuối cùng của việc đánh giá là phải xây dựng được một kế hoạch giáo dục tiếp theo cho trẻ. Đánh giá thường xuyên và điều chỉnh kịp thời ngay trong quá trình thực hiện kế hoạch là một công việc không thể thiếu. Để biết kết quả làm việc theo kế hoạch một cách xác thực, giáo viên và các nhà chuyên môn phải thường xuyên đánh giá trẻ cũng như công việc của mình. Đánh giá là việc kiểm tra xem các mục tiêu năm và mục tiêu ngắn hạn có được hoàn thành hay không, liệu sự lựa chọn của chúng ta có đúng hay không và liệu các nội dung và phương pháp thực hiện có phù hợp hay không. Đánh giá không bao giờ chỉ là đánh giá cho đứa trẻ mà còn cho giáo viên, cho môi trường hoạt động của trẻ và các phương pháp,…
Trong một kế hoạch giáo dục cá nhân, tiêu chí, cách thức và thời gian đánh giá luôn được nêu rõ ở từng mục tiêu năm hoặc ở phần đánh giá riêng. Kết quả của việc đánh giá sẽ tạo nên một sự bắt đầu mới và do đó lại tiếp diễn một chu trình liên tục mới. Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy việc giữ tính liên tục của chu trình đôi khi quan trọng hơn cả sản phẩm cuối cùng.
	Việc đánh giá nhằm mục đích kiểm tra các mục tiêu năm và mục tiêu ngắn hạn có được hoàn thành đúng như kế hoạch đề ra hay không. Thông qua các kết quả đánh giá, nhóm xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân có thể điều chỉnh (nếu cần thiết) một hay nhiều khâu trong cả quá trình để đảm bảo kế hoạch giáo dục cá nhân được xây dựng và thực hiện hiệu quả.
·  Đánh giá tiến trình thực hiện kế hoạch
Đánh giá tiến trình thực hiện kế hoạch, bao gồm:
· Đánh giá việc thực hiện theo thời gian đã xác định, theo từng giai đoạn.
· Sự cam kết thực hiện của các thành viên trong Nhóm hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.
· Các nguyên nhân thành công, chưa thành công và bài học kinh nghiệm đối với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.
· Những vấn đề đã điều chỉnh có phù hợp với trình độ và nhu cầu phát triển của trẻ hay chưa?
· Các hoạt động tiếp theo để thực hiện kế hoạch.
Khi xem xét lại các mục tiêu đạt được, cần có sự đánh giá chung để có lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ và phù hợp với điều kiện của gia đình trẻ và nhà trường.
·  Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch
	Đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập cần dựa vào mục tiêu giáo dục cá nhân.
	Theo mục tiêu được xây dựng trong bản kế hoạch ở mặt phát triển cụ thể như: Vận động tinh, vận động thô, thích ứng, nhận thức, ngôn ngữ giao tiếp, giao tiếp xã hội.
·  Điều chỉnh kế hoạch giáo dục
	Hoà nhập không chỉ đơn thuần là việc đưa trẻ khuyết tật vào trong các môi trường học tập có trẻ bình thường. Sự tham gia tích cực của trẻ khuyết tật trong một môi trường được xem là một trong các yếu tố đảm bảo thực hiện thành công giáo dục hoà nhập.
Trong lớp học hoà nhập, trẻ khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Những yêu cầu và điều kiện học tập tại lớp nếu không được điều chỉnh sẽ trở thành rào cản đối với việc học tập của trẻ, trẻ sẽ không thể hoà nhập một cách hiệu quả và có ý nghĩa vào lớp học. 
	Việc đáp ứng nhu cầu phù hợp với sự khác biệt cá nhân của mỗi trẻ là cơ sở quan trọng cho việc điều chỉnh chương trình hay kế hoạch giáo dục ở môi trường hoà nhập. Giáo viên khi đưa ra các hướng dẫn nhóm, cho dù khi hướng dẫn cùng một lúc thì vẫn phải dựa vào đặc điểm cá biệt của mỗi trẻ. Để tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng được nhu cầu của từng trẻ, giáo viên cần chú ý tới các khác biệt của trẻ em về mức độ phát triển, tốc độ phát triển, độ trưởng thành, trải nghiệm, giới hạn khuyết tật, sở thích, cách học.
a) Mục đích của điều chỉnh kế hoạch
· Giúp cho mọi trẻ lĩnh hội được kiến thức theo khả năng và năng lực của mình.
· Giúp trẻ rèn luyện những kĩ năng hiện có và lĩnh hội những kĩ năng mới.
· Tránh bất cập giữa kiến thức, kĩ năng hiện có của trẻ và những nội dung trong chương trình chăm sóc – giáo dục.
· Giảm mức độ thông tin trừu tượng, cung cấp nội dung phù hợp, cần thiết cho cuộc sống và sự hoà nhập sau này của trẻ.
· Nâng cao tính tương hợp giữa cách học của trẻ với phương pháp tổ chức hoạt động của giáo viên.
b) Nội dung điều chỉnh
· Điều chỉnh mục tiêu: 
+ Căn cứ vào kết quả mong đợi trong chương trình giáo dục mầm non ở các giai đoạn khác nhau và nhu cầu, khả năng của trẻ, giáo viên điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với trẻ trong từng hoạt động. 
+ Ngoài ra, cần điều chỉnh yêu cầu đối với khả năng tiếp thu của trẻ: trong lớp học hoà nhập có nhiều trẻ khác nhau, trẻ sẽ lĩnh hội và vận dụng lượng tri thức ở các mức độ khác nhau. Chẳng hạn trong cùng nội dung học tập thì trẻ bình thường và trẻ khuyết tật được tham gia vào quá trình học tập như nhau nhưng có thể điều chỉnh mức độ thực hiện các hoạt động củng cố, mở rộng kiến thức và đa dạng hoá các nhiệm vụ nhận thức của trẻ khuyết tật cho phù hợp với khả năng của trẻ.
· Điều chỉnh nội dung: Căn cứ vào nội dung chương trình, điều chỉnh nội dung kiến thức, kĩ năng và các hoạt động sao cho phù hợp với nhận thức của mỗi đứa trẻ. Ví dụ, với trẻ khiếm thính nên giảm bớt mức độ thông tin trừu tượng, chỉ yêu cầu trẻ hiểu được nội dung cơ bản của hoạt động. 
· Điều chỉnh phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động: Phương pháp tổ chức hoạt động cần được lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng, sở thích của trẻ và với từng nội dung hoạt động. Cần xem xét từng nội dung cụ thể để lựa chọn, áp dụng phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động phù hợp như: hoạt động cho cả lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân,...
Với phần lớn trẻ khuyết tật thì hình thức hoạt động nhóm và hoạt động 
cá nhân là cách học tốt để giúp trẻ phát huy khả năng và phát huy tính tích cực của mình. 
Mặt khác, trẻ khuyết tật cần phải có người giúp đỡ. Việc phân công ai giúp cũng cần được quan tâm. Sau một thời gian xem xét cần điều chỉnh cho thích hợp, có thể là từ bạn bè hay giáo viên hoặc từ một người nào khác mà trẻ yêu thích.
· Điều chỉnh cách đánh giá kết quả:
Đối với trẻ khuyết tật, khi đánh giá phải chú ý đến những tiến bộ của trẻ về: phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, kĩ năng xã hội, phát triển nhận thức...; so sánh kết quả đạt được hiện tại với mức độ đạt được trước đó và mục tiêu giáo dục đặt ra trong kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ.
· Điều chỉnh các điều kiện thực hiện:
Điều chỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động và đồ dùng dạy học: Lập kế hoạch cần đảm bảo việc truyền đạt kiến thức của giáo viên đến trẻ có hiệu quả. Kế hoạch phải được xuất phát từ mức độ phát triển của trẻ, từ chủ đề đã đặt ra và phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Phương tiện trực quan cần được điều chỉnh cho phù hợp với cách tiếp cận thông tin của trẻ khuyết tật, chẳng hạn đồ dùng cho trẻ khuyết tật trí tuệ cần đơn giản, không có quá nhiều chi tiết làm xao lãng sự chú ý; đồ dùng cho trẻ khiếm thị cần quan tâm đến chất liệu để giúp trẻ sử dụng xúc giác khi quan sát;...
Thời gian, hoạt động trong chế độ sinh hoạt hằng ngày cũng cần có những điều chỉnh thích hợp. Khi sắp xếp thời gian cho các hoạt động, giáo viên cần biết chắc chắn thời gian cần thiết và đảm bảo đủ thời gian để trẻ hoàn thành nhiệm vụ, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập có hiệu quả của trẻ em. 
Chế độ sinh hoạt của lớp học, các hoạt động hỗ trợ cá nhân cho trẻ khuyết tật cần đảm bảo hoạt động tĩnh xen lẫn hoạt động động, thời lượng các hoạt động phù hợp với độ tuổi, điều kiện sức khoẻ, thời tiết... Thời gian biểu trong ngày, trong tuần cũng cần đảm bảo ổn định và phải thông báo trước cho trẻ khuyết tật khi có những thay đổi.
c) Phương pháp điều chỉnh
· Điều chỉnh theo phương pháp đồng loạt:
Nội dung điều chỉnh không đáng kể, áp dụng trong lớp học hoà nhập đối với trẻ khuyết tật nhẹ hoặc một số lĩnh vực mà trẻ khuyết tật có thể tham gia được dễ dàng. Chẳng hạn trẻ khiếm thính khi tham gia vào hoạt động tạo hình thì giáo viên không cần có những điều chỉnh đặc biệt.
· Điều chỉnh theo phương pháp đa trình độ:
Tất cả trẻ đều tham gia vào hoạt động theo một chương trình quy định nhưng theo các mục tiêu khác nhau ở các trình độ khác nhau dựa trên nhu cầu của mỗi trẻ. Chẳng hạn, cùng trong hoạt động kể chuyện, các trẻ em bình thường trong lớp có thể nhớ và kể lại được câu chuyện, song, đối với một trẻ khuyết tật trí tuệ lại tập trung để đạt được mục tiêu là nhớ tên chuyện hoặc tên các nhân vật.
· Điều chỉnh theo phương pháp lặp lại nội dung:
Đối với một số nội dung trong chương trình không chỉ được dạy cho trẻ khuyết tật trong quá trình tổ chức các hoạt động chung ở lớp mà có thể lặp lại nội dung đó ở hoạt động hỗ trợ cá nhân, hoạt động sinh hoạt hằng ngày ở trường. Ví dụ: hướng dẫn trẻ đi lên cầu thang ở lớp và tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn trẻ trong các hoạt động hằng ngày.
· Điều chỉnh theo phương pháp thay thế:
Do những hạn chế của trẻ khuyết tật, có những nội dung trong chương trình trẻ không đáp ứng được. Vì vậy, có thể thay thế nội dung học tập không cùng chương trình. Ví dụ: Khi các trẻ khác trong lớp tô màu, trẻ mù có thể thực hiện hoạt động nặn. 
Có các phương pháp khác nhau để điều chỉnh chương trình cho phù hợp với khả năng học tập của trẻ khuyết tật. Trong thực tế áp dụng, tuỳ thuộc vào nhu cầu, khả năng của từng trẻ, mục tiêu, nội dung giáo dục và điều kiện của cơ sở giáo dục, giáo viên lựa chọn các phương pháp điều chỉnh phù hợp. Tuy vậy, phương pháp đa trình độ là một trong những phương pháp điều chỉnh sẽ được sử dụng phổ biến ở lớp mầm non hoà nhập, phương pháp này đảm bảo được các mục tiêu cũng như nội dung giáo dục của chương trình, song, giúp cho mỗi trẻ em trong lớp bao gồm cả trẻ bình thường và trẻ khuyết tật có thể học tập và phát triển theo tốc độ riêng của mình.
· Kế hoạch chuyển tiếp và bàn giao trẻ
	Sau một năm học trẻ sẽ chuyển tiếp lên lớp học hoặc cấp học tiếp theo hoặc trẻ có thể được gia đình chuyển đến một cơ sở giáo dục khác vì những lí do riêng.  Vì vậy, ở mỗi thời điểm chuyển giao, trách nhiệm của giáo viên và nhà trường là hết sức quan trọng để đảm bảo các hồ sơ của trẻ được tập hợp và chuyển đến cơ sở giáo dục mới đầy đủ, trên cơ sở đó, nơi tiếp nhận trẻ đến học sẽ có được những thông tin cần thiết về khả năng, nhu cầu, sở thích của trẻ, cũng như những kiến thức, kĩ năng trẻ đã có và trẻ cần được tổ chức tiếp theo.
	Buổi bàn giao cần được lập kế hoạch một cách cẩn thận với sự tham gia của cha mẹ trẻ, đại diện giáo viên của lớp mới/cơ sở mới sẽ tiếp nhận, giáo viên chủ nhiệm của trẻ.
	Các nội dung thực hiện trong buổi bàn giao trẻ gồm có:	
	- Trao đổi về đặc điểm, nhu cầu học tập, giao tiếp của trẻ.
	- Giới thiệu hồ sơ và cách thu thập thông tin, quản lí hồ sơ của trẻ tại lớp đang học.
	- Bàn giao hồ sơ.
	- Thảo luận và chia sẻ những vấn đề cần lưu ý trong giáo dục và chăm sóc trẻ. 
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 - Thông tin phản hồi: Thông tin chung về trẻ và gia đình

Trường hợp 1

	I. Những thông tin của trẻ.
Gia 
Họ và tên: NMĐ 		Giới tính: Nam
Tuổi: 2 tuổi 6 tháng			
1. Những khả năng của trẻ
Về khả năng ngôn ngữ: biết bắt chước dùng các đồ vật thông thường: cốc, thìa, bàn chải, bắt chước người lớn làm một số việc đơn giản: giũ khăn, gõ vào các đồ vật. Con biết lặp lại hành vi gây cười. Kỹ năng tương đương với tuổi 
· Sự chú ý: có phản ứng với giai điệu và nhịp điệu bài thơ, biết tìm kiếm âm thanh trong các vật khác: tiếng chuông, tiếng gõ. Biết tìm nguồn âm thanh từ bên ngoài phòng, đặc biệt là tiếng âm thanh quảng cáo.
· Con có thể hiểu được một số yêu cầu đơn giản: vẫy tay chào, hoan hô, đi vệ sinh, dừng lại, đưa, cất.
· Con biết nói “a, i, xì xì, ay” ứng dụng trong các tình huống muốn “xin” đồ vật hoặc muốn được người khác đáp ứng một hành động nào đó của mình.
· Con chưa nói được những từ rõ nghĩa và cũng chưa thường xuyên bật âm. Đôi lúc con có ngân nga như đang hát nhưng tần xuất chưa nhiều.
· Khả năng ngôn ngữ của con tương đương với trẻ giai đoạn 12 – 18 tháng.
Về nhận thức: 
· biết thả rơi và nhặt đồ chơi, tìm vật được giấu dưới hộp, chuyển vật từ tay này sang tay khác, lấy được miếng ghép hình tròn ra khỏi bảng ghép và ghép miếng hình tròn đó trở lại bảng, xếp chồng được 5 miếng ghép, biết vẽ nghuệch ngoạc. Con có thể chỉ vào một số bức tranh quen thuộc cô vừa giới thiệu và dơ ngay trước mặt con: con gà, con chó, con mèo, con vịt. Tuy nhiên, mới chỉ được vào những đồ vật ở ngay trước mặt mình. Con chưa chỉ cho cô vật mà con muốn ở ngoài tầm với. Thay vì chỉ thướng kéo cô và di chuyển tay cô về phía đồ vật cùng âm a, I hoặc ay.
· cũng chưa chỉ vào mình khi được hỏi: Đ đâu? Con chưa chỉ vào ít nhất 1 bộ phận bên ngoài cơ thể.
· Con chưa biết nhiều về đồ vật quen thuộc bên mình, do vậy con cũng chưa thực hiện được yêu cầu: chỉ vào đồ vật ngay trước mắt mà không có gợi ý.
· nhận ra người thân, ông bà, bố mẹ và cô giáo. Cô nào đã đón con đầu giờ sáng là con sẽ theo cô cả buổi.
· Khả năng nhận thức của Đ tương đương với trẻ 12 – 18 tháng.
Về vận động:
· Có thể tự mình cúi xuống và nhặt đồ chơi trên sàn, sau đó tự mình đứng lên mà không cần vịn. con có thể trèo lên ghế, tự mình lên xuống cầu thang có tay vịn, đá vào quả bóng đang đứng yên. Con biết lăn bóng qua lại với cô. Biết nhặt đồ vật nhỏ bằng hai ngón tay, biết dùng bút vẽ nghuệch ngoạc.
· Kỹ năng vận động của con tương đương với tuổi của mình.
Về kỹ năng xã hội:
· Có thể thực hiện hành vi thể hiện tình cảm như chỉ tay vào má khi được nói “thơm”, đưa tay vẫy chào khi ra về hoặc khi không muốn/không đồng ý một hoạt động nào đó. Thời gian đầu tiếp cận, khả năng chờ đợi của con rất hạn chế nhưng đến nay con đã chờ đợi tốt hơn. Con có thể chơi bên cạnh bạn, mỗi người chơi một trò khác nhau. Con có thể hợp tác với nhiều cô trong lớp: chơi cùng cô, muốn được cô bế, để cô hỗ trợ khi ăn, nằm ngủ cạnh cô…. Còn có thể cho cô đồ ăn, đồ chơi, nhưng không phải thường xuyên. 
· Tuy nhiên, chưa tích cực phản ứng với tên mình khi được gọi cho dù đó là giọng của người thân và ở khoảng cách gần.
·  Kỹ năng xã hội của Đ tương đương với trẻ giai đoạn từ 18 – 24 tháng.
Về kỹ năng cá nhân:
· Đ có thể tự cầm cốc uống nước, cầm đồ ăn đưa vào miệng, ăn được nhiều món ăn, nhưng con chưa có thực hiện đi vệ sinh vào bô, chưa ngồi bô được 5 phut, chưa tự mình kéo quần lên khi được yêu cầu, chưa tự mình tháo dép khi vào lớp.
· Kỹ năng cá nhân của con tương đương với trẻ giai đoạn từ 12 – 18 tháng.
Về giác quan:
· kém nhạy cảm với cử động và tìm cảm giác cử động bằng cách chạy tới chạy lui, quay tròn. Con chưa biết cách điều khiển hơi để thổi tắt nến, bay giấy.
· kém nhạy cảm với xúc giác, âm thanh và tìm cảm giác xúc giác, âm thanh bằng cách: thường xuyên muốn được ôm ấp, nắm lâu một đồ vật trong tay, thích ăn món ăn cứng: xoài, thường thích tiếng động mạnh và gây tiếng động đối với các đồ vật mình chạm vào, thích nhạc, thích nghe cô nói một cách linh động, thích đóng mở các cánh cửa…
2. Những kêt luận đánh giá sơ bộ:
            Theo thang đánh giá sơ bộ M-chat, thang điểm sàng lọc trẻ tự kỷ dưới 3 tuổi, Đ không đáp ứng 4/20 điểm:
· Khi chỉ vào một điểm trong phòng, con không nhìn theo.
· Không dùng ngón trỏ để yêu cầu việc gì đó hoặc để muốn được giúp đỡ.
· Không khoe những đồ vật mình thích với cô/bố mẹ, bằng cách ôm hoặc mang chúng đến bên cạnh người lớn để chia sẻ.
· Khi người lớn/cô quay đầu nhìn gì đó, con không nhìn quanh để xem có chuyện gì xảy ra




Ví dụ minh họa 2:
	Họ và tên: C.P.A
Giới tính: Nam
Tuổi: 3 tuổi
Họ tên bố: QC
Nghề nghiệp: công nhân
Tuổi: 34
Họ tên mẹ: N
Nghề nghiệp: Công nhân
Tuổi: 30
Địa chỉ: 
Tiền sử bệnh tật: Mẹ đẻ thường ở tuần thứ 40, là con thứ hai trong gia đình. Trong quá trình mang thai, mẹ không bị ốm cũng như không phải sử dụng các loại thuốc.
Điều kiện, hoàn cảnh gia đình: gia đình bình thường, điều kiện kinh tế trung bình.
Kết quả đánh giá ngày : khi trẻ được 3 tuổi

	Các lĩnh vực phát triển  
	Tuổi phát triển 

	Nhận thức 
	  15 tháng 

	Ngôn ngữ 
	  12 tháng 

	Vận động tinh 
	  16 tháng 

	Vận động thô
	  18 tháng 


 
1. Nhân xét
a. Điểm mạnh:
PA là một bé trai khoẻ mạnh, con khá bụ bẫm, đáng yêu, vui vẻ.
PA có những điểm mạnh sau:
· Về vận động thô: Con biết đẩy bóng qua lại với cô, đi lên xuống cầu thang 2 chân một bậc không cần dắt. Bê vật nặng bằng 2 tay ( bê ghế ), bò và bước qua chướng ngại vật. Thích và hợp tác với các trò chơi vận động: xích đu, nhảy bóng gai, lộn mèo.
· Về vận động tinh: Thả xu vào cọc tốt, cầm nhặt vật bằng cả bàn tay khá tốt. Con biết xâu hạt to vào dây, tháo kẹp, lồng cốc, trồng nấm. Xếp hình đơn mảnh vào bảng, chơi đất nặn ( lăn dài, ấn dẹt) có sự hỗ trợ 1 phần từ cô. PA biết cầm bút màu nguệch ngoạc ra giấy nhưng không duy trì được lâu. 
· Về ngôn ngữ: Con hiểu và có nhìn mặt, mắt người đối diện nhưng thời gian ngắn (2s-3s). Biết bắt chước khẩu hình 
miệng để nói “a” khi cô yêu cầu con “ ạ”.
Có một số âm tự do như: baba, lala, mama, xin, ạ, đi, lăn, bóng, bò,cá, măm măm, cô, lên. Có 1 số từ nói đúng tình  huống cô đưa ra.
 Con có thể hiểu và thực hiện theo được một số mệnh lệnh đơn giản: Lấy bàn, lấy ghế, đưa cho cô, đóng cửa, đứng lên, cất đi.
· Về nhận thức: có kĩ năng chỉ bằng ngón trỏ. Khi cô yêu cầu có nhìn 2 vật để phân biệt và chỉ tay nhưng chủ yếu chỉ phía bên phải. Gọi tên con, biết đáp ứng với tên gọi. Biết nhìn theo tay chỉ ở tầm gần để lấy vật. Có định hướng âm thanh, quay tìm vật phát ra ở duới gầm bàn. Làm theo lệnh cầm vật, đưa vật, cất vật đi tốt.
b. Kỹ năng tự phục vụ: Biết kéo quần lên khi đi vệ sinh xong, biết cởi và đi dép, biết cất ba lô vào tủ.
c. Nhu cầu, khó khăn
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh, PA vẫn còn có những hạn chế sau:
· Ngôn ngữ nói: chủ yếu là các âm phát ra tự do. Có một số âm đúng tình huống nhưng không thường xuyên và liên tục.
· Nhận thức: nhận thức con cũng có những hạn chế. Chưa nhận biết được bản thân mình cũng như môi trường xung quanh. Các bộ phận cơ thể như mắt, mũi, miệng, tai vẫn chưa chỉ được.
· Bắt chước vận động môi miệng, các cử chị điệu bộ của người khác còn kém.
· Hành vi: con có hành vi nghịch, chơi ngón tay và hành vi ăn vạ.
d. Kết luận chung: Trên đây là bản đánh giá tổng thể lần thứ nhất về sự phát triển của PA. Tuổi phát triển trung bình của con đạt khoảng 15 tháng. Trước tiên cần giúp PA nhận thức tốt và phát triển các kĩ năng vận động. Khi nhận thức đã tốt thì ngôn ngữ mới có tiền đề để phát triển. Khi ngôn ngữ đã phát triển và linh hoạt hơn thì con sẽ tự tin giao tiếp hơn, các vấn đề tương tác và hành vi sẽ cải thiện được tốt hơn.
2. Sở thích của trẻ: Con rất thích chơi ô tô và các trò chơi liên quan đếp xếp hình, xếp số. Có thể dựa vào sở thích của 
con để hỗ trợ phát triển nhận thức, ngôn ngữ.
3. Những nhu cầu cần được hỗ trợ
· Về ngôn ngữ: Phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt động như: chơi oto, chơi xếp số vào bảng.
Tăng cường khả năng gọi hồi đáp “ạ, dạ”. “ Xin” khi muốn một đồ ăn, đồ chơi. Hỗ trợ con phát âm nói đúng tình huống….
· Về nhận thức: Mở rộng nhận thức cho con thông qua các hoạt động chơi, hoạt động hằng ngày để con nghe tên và hiểu được các đồ vật, con vật, các hoạt động đang làm qua lô tô, tranh ảnh, mô hình hay các hoạt động đang diễn ra trực tiếp mà con tham gia. Phát triển khả năng tư duy 
· Về giao tiếp xã hội: Chơi bên cạnh các bạn, tham gia trò chơi luân phiên với cô với bạn, hợp tác nhóm với bạn trong một số trò chơi có sự hướng dẫn của giáo viên. Cho con chơi trò chơi gia đình đơn giản như: nấu ăn, cho búp bê ăn, uống. Giúp đỡ cô một số việc đơn giản như: lấy cốc, lấy đồ chơi.
· Về vận động bao gồm vận động tinh và thô:
Phát triển các vận động thô như: chạy theo lệnh, đi thảm gai, bê vật nặng di chuyển, tập chéo, lăn/ nhảy bóng gai.
Tăng cường sự khéo léo của ngón tay bằng cách massge, bóp bóng gai, lăn bàn gai để kích thích cử động của các ngón tay.
Xác định các mục tiêu giáo dục
	STT
	Mục tiêu dài hạn
	Mục tiêu ngắn hạn

	
	
	

	1
	Hiểu và thực hiện được một số yêu cầu, nhiệm vụ. 
	Cung cấp các khái niệm về yêu cầu, nhiệm vụ: cất đồ, lấy cho cô, quay lại đây, ôm cô, đi ra đóng cửa, đi lấy ba lô, cầm tay, khoanh tay

	
	
	Chủ động chào khi tới lớp, khi gặp cô, người nhà: con chào bố/mẹ, con chào cô, cháo chào bác, em chào anh, chào bạn.

	2
	Mở rộng vốn từ, chủ động trong giao tiếp
	Đưa ra yêu cầu khi muốn một vật ( muốn ăn) gì đó: con muốn, ăn kẹo, bim bim, đi chơi, chơi xu, con uống nước.

	
	
	Gọi người khác để đưa ra yêu cầu hoặc gây sự chú ý: Bố ơi, mẹ ơi, cô ơi, anh ơi, chị ơi.

	
	
	Giới thiệu được tên mình: con tên là PA ( cô gợi ý hỗ trợ những từ đầu, tên con tự nói), con 3 tuổi.

	
	
	Nhận biết và gọi tên các thành viên trong gia đình: bố C, mẹ N, anh Ng

	
	
	Thể hiện nhu cầu mong muốn bằng các từ đơn giản: Đi, ăn, uống, xu, bim, hạt.

	3
	Cung cấp nhận thức cơ bản về bản thân và môi trường xung quanh
	Nhận biết bản thân, giới tính: con tên là PA con 3 tuổi, con học trường mầm non HHD, học lớp cô N; con bố Cường, mẹ N, em anh Ng. Con là con trai

	
	
	Nhận biết được các bộ phận trên cơ thể: đầu, mắt, mũi, tai, miệng, tay, chân, bụng, tóc.

	
	
	Nhận biết các con vật nuôi quen thuộc: gà, bò, cá, mèo, chó, lợn.

	
	
	Nhận biết các đồ dùng quen thuộc: quần, áo, giầy dép, ba lô, cốc, bàn, ghế, điện thoại, nồi cơm điện,

	
	
	Nhận biết các phương tiện giao thông quen thuộc: xe đạp, xe máy, ô tô

	
	
	Nhận biết các loại quả: táo, bưởi, lê, cam, chanh

	
	
	Nhận biết rau củ: rau muống, bắp cải, rau xà lách, củ khoai tây, củ cà rốt

	
	
	Nhận biết màu sắc: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, tím

	4
	Kết hợp vận động cơ thể và sự khéo léo của bàn tay
	Vận động thô: Bò, lăn, trườn trên thảm. Chạy, đứng lên ngồi xuống, nằm gập bụng, bật nhảy vào vòng.

	
	
	Tiền đình: lộn mèo, trồng chuối, đi cầu thăng bằng, leo thang gỗ, đứng thăng bằng 1 chân ( 3s)

	
	
	Vận động tinh: xâu hạt, di màu, ghép hoa, nhặt phân loại gạo/ đỗ; thả xua vào cọc, trồng nấm

	
	
	Massage điều hòa cảm giác: lăn bóng gai, cơ thể bằng bàn massage, massage môi miệng, bóp bóng gai, đi trên đá nhỏ.

	
	
	

	5
	Tương tác xã hội
	Chơi các trò chơi tương tác: tương tác mắt và biết kéo lại trong trò chơi kéo cưa lừa xẻ, kiến bò, chi chành.  Lăn bóng qua lại với cô và bạn, cầm tay kéo bạn đi chơi, chơi nu nống.

	
	
	Biết chơi trò chơi giả vờ:giả vờ nấu ăn, giả vờ cho búp bê ăn, cho búp bê ngủ, đi chơi. Giả vờ khóc, giả vờ làm bác sĩ.

	6
	Phục vụ bản thân
	Tự đi dép, cởi dép, cất dép đúng chỗ quy định

	
	
	Tự đi lấy nước uống

	
	
	Mặc và cởi quần

	
	
	Biết chỉ vào nhà vệ sinh khi có nhu cầu 



Tích hợp các mục tiêu cá nhân trong thực hiện kế hoạch theo chủ đề: “Bản thân”
	STT

	Mục tiêu ngắn hạn
	Các hoạt động
	Đồ dùng

	
	
	
	

	1
	Bắt chước
	Bắt chước môi miệng: há miệng, bậm môi : bb, mm, lala. Lè lưỡi, đảo lưỡi, liếm môi.                                            
	Không có

	
	
	Bắt chước chuỗi vận động: 2 tay giơ cao, chạm vai, lắc  hông, nhún, đá chân.
	

	2
	Gọi tên một số đồ vật
	Quần, áo, giầy dép, bút, ba lô, mũ, bút chì.
	Tranh, ảnh, đồ vật thật.

	
	
	
	

	3
	Nhận biết: bản thân và bộ phận trên cơ thể
	Nhận biết được bản thân: Con tên PA, con 3 tuổi, con học trường MN HHD, con học lớp cô N. con bố C, mẹ N, em anh N, con là con trai.
	Không có 

	
	
	Nhận biết được các bộ phận trên cơ thể: mắt, mũi, tai, miệng,đầu, chân, tay, bụng
	Tranh ảnh, lô tô các bộ phận. 

	
	
	Gọi tên các bộ phận trên cơ thể: chân, tay, mắt, mũi miệng, đầu, bụng
	

	4
	Vận động
	Tập chéo, nằm gập bụng, chạy, bê vật nặng di chuyển.
	Đồ dùng chuyên tập vận động

	
	
	Cầm bút di màu
Xâu hạt vào dây
Trồng nấm
	Bút chì to
Hạt to
Bảng trồng nấm

	5
	Tự phục vụ
	Học kĩ năng đi dép; kỹ năng vào nhà vệ sinh khi có nhu cầu
	Dép của trẻ. Tranh, ảnh minh họa






[bookmark: _Toc208152431]Hoạt động 2.2: Thực hành
- Xác định nhu cầu, khả năng và môi trường của trẻ; xác định mục tiêu dài hạn, ngắn hạn.
- Lập kế hoạch giáo dục cá nhân, tích hợp các mục tiêu vào hoạt động theo  chủ đề.
 - Thông tin phản hồi: Nhóm trình bày kết quả, giảng viên góp ý

[bookmark: _Toc208152432]V. CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Trình bày mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch GDCN
2. Vì sao phải thực hiện KHGDCN cho trẻ khuyết tật ở trường mầm non hòa nhập?
3. Trình bày các thành phần và quy trình xây dựng và thực hiện KHGDCN.
4. Thầy/ cô là giáo viên mới tiếp nhận lớp có trẻ khuyết tật. Hãy phân tích và trình bày các bước đầu tiên bạn thực hiện để hiểu về nhu cầu, điểm mạnh/yếu của trẻ, để thu thập được các thông tin về nhu cầu và khả năng của trẻ cho kế hoạch cá nhân?
5. Trình bày tình huống phụ huynh chưa phối hợp tốt trong cung cấp thông tin về trẻ khuyết tật. Thầy /cô sẽ làm gì để tăng sự tham gia của gia đình?
6. Khi đánh giá trẻ tự kỷ 3 tuổi, bạn nhận thấy trẻ không giao tiếp mắt, không tương tác với bạn cùng lớp. Thầy /cô hãy đề xuất và cụ thể hóa mục tiêu dài hạn, ngắn hạn và nội dung can thiệp phù hợp.
7. Thầy /cô hãy xác định các mục tiêu mẫu cho trẻ khuyết tật trong lớp hòa nhập của thầy cô
8. Mô tả một tình huống lớp học có 1 trẻ khuyết tật. Thầy/cô sẽ tổ chức hoạt động chơi nhóm như thế nào để bảo đảm sự tham gia tích cực của trẻ này?
9. Sau 2 tháng thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, trẻ vẫn chưa đạt mục tiêu tăng khả năng giao tiếp và hành vi. Giáo viên cần làm gì để đánh giá lại và điều chỉnh mục tiêu và biện pháp giáo dục
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MẪU KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN 01
TRƯỜNG/CƠ SỞ GDMN …………………………………………..
	
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN
(Dành cho trẻ mầm non)

	
Ảnh của trẻ
Kích thước 6*9






Họ và tên trẻ: …………………………….……….. Nam ☐      Nữ ☐
Ngày, tháng, năm sinh: ……./………/……. Dân tộc: …………………………..
Lớp:………………….Trường……………………………………………………
Giáo viên:…………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………...
Liên hệ: …………………………………………SĐT: …………………………


Năm học: 202… - 202…

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG CỦA TRẺ
Họ và tên trẻ: …………………………………………………Nam  ☐      Nữ ☐
Ngày, tháng, năm sinh: ……./………../……………. dân tộc: ………………….
Học lớp: ………………..  Trường: ……………………………………………...
Hồ sơ y tế/can thiệp: Không ☐			Có ☐, gồm: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thời điểm phát hiện khuyết tật: ………………………………………………….
Thời điểm xác định khuyết tật: ………………………………………………......
Dạng tật: …………………………….. Mức độ khuyết tật: ……………………..
Là con thứ: …………………………... trong gia đình có ………………….. con 
Họ tên bố: ……………………………… Nghề nghiệp: ………………………..
Họ tên mẹ: ………………………………Nghề nghiệp: ………………………..
Người thường xuyên chăm sóc trẻ: 
Bố ☐		Mẹ ☐ 	Ông ☐	Bà ☐		Anh ☐	Chị ☐
Khác (ghi rõ): …………………………………………………………………….
Người có thể tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ:
Bố ☐		Mẹ ☐         Ông ☐	Bà ☐		Anh ☐	Chị ☐
Khác: ……………………………………………………………………………..
Đặc điểm kinh tế gia đình: Khá	☐   Trung bình ☐    Cận nghèo ☐     Nghèo ☐

II. KHẢ NĂNG VÀ NHU CẦU CỦA TRẺ
2.1. Khả năng của trẻ:
- Vận động, thể chất của trẻ (vận động thô, vận động tinh):
……………………………………………………………………………………
- Nhận thức (khám phá khoa học, khám phá xã hội, làm quen với khám niệm sơ đẳng về toán):
……………………………………………………………………………………
- Ngôn ngữ - giao tiếp (nghe, nói, làm quen với đọc, viết):
……………………………………………………………………………………
- Tình cảm và kĩ năng xã hội (phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội):
……………………………………………………………………………………
- Thẩm mĩ (nghe, hát, vận động theo nhạc):
……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng tự phục vụ: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
- Khác (vấn đề hành vi, cảm xúc, sở thích): ……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng đặc thù (theo dạng tật):
……………………………………………………………………………………
2.2. Hạn chế chủa trẻ
- Vận động, thể chất của trẻ (vận động thô, vận động tinh): ……………………………………………………………………………………
- Nhận thức (khám phá khoa học, khám phá xã hội, làm quen với khám niệm sơ đẳng về toán):
……………………………………………………………………………………
- Ngôn ngữ - giao tiếp (nghe, nói, làm quen với đọc, viết): ……………………………………………………………………………………
- Tình cảm và kĩ năng xã hội (phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội): 
……………………………………………………………………………………
- Thẩm mĩ (nghe, hát, vận động theo nhạc): ……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng tự phục vụ: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
- Khác (vấn đề hành vi, cảm xúc, không thích, khó khăn):
……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng đặc thù (theo dạng tật):
……………………………………………………………………………………
III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC
Kiến thức, kĩ năng (chỉ ghi những mục tiêu về lĩnh vực phát triển mà trẻ không theo được như các bạn cùng khối lớp)
- Vận động, thể chất của trẻ (vận động thô, vận động tinh): ……………………………………………………………………………………
- Nhận thức (khám phá khoa học, khám phá xã hội, làm quen với khám niệm sơ đẳng về toán): ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Ngôn ngữ - giao tiếp (nghe, nói, làm quen với đọc, viết):
……………………………………………………………………………………
- Tình cảm và kĩ năng xã hội (phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội):
……………………………………………………………………………………
- Thẩm mĩ (nghe, hát, vận động theo nhạc): ……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng tự phục vụ: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
- Khác (hành vi, cảm xúc): ……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng đặc thù (theo dạng tật):
……………………………………………………………………………………
IV. MỤC TIÊU HỌC KÌ I
- Vận động, thể chất của trẻ (vận động thô, vận động tinh): ……………………………………………………………………………………
- Nhận thức (khám phá khoa học, khám phá xã hội, làm quen với khám niệm sơ đẳng về toán): ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Ngôn ngữ - giao tiếp (nghe, nói, làm quen với đọc, viết):
……………………………………………………………………………………
- Tình cảm và kĩ năng xã hội (phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội):
……………………………………………………………………………………
- Thẩm mĩ (nghe, hát, vận động theo nhạc): ……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng tự phục vụ: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
- Khác (hành vi, cảm xúc): ……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng đặc thù (theo dạng tật):
……………………………………………………………………………………

	Hiệu trưởng/Chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)
	Giáo viên 
(Ký ghi rõ họ tên)
	Cha mẹ/ người đại diện
(Ký ghi rõ họ tên)
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V. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG/CHỦ ĐỀ ……………………………………
Từ ngày………../ ………/ …………. đến ngày………../ ………/ ………….
Lưu ý: - Chỉ lập kế hoạch cho những lĩnh vực phát triển mà trẻ không theo được như các bạn cùng nhóm/lớp)
- Mỗi tháng sử dụng 1 bản theo tháng và có đánh giá nhận xét vào cuối tháng và xây dựng cho tháng tiếp theo, đảm bảo chia nhỏ mục tiêu của cả HK đã xây dựng trên)
- Đánh giá kết quả: 0 – chưa đạt/ chưa thực hiện; 1 – đạt được nhưng cần hỗ trợ; 2 – hoàn toàn đạt được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Phương pháp
	Người thực hiện
	Kết quả
	Diễn giải

	
	
	
	
	
	2
	1
	0
	

	Vận động

	Vận động thô
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vận động tinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhận thức

	Khám phá khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khám phá xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	Làm quen với Toán
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngôn ngữ - giao tiếp

	Nghe
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nói
	
	
	
	
	
	
	
	

	Làm quen với đọc, viết
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tình cảm và kĩ năng xã hội 

	Tình cảm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kĩ năng xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thẩm mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kĩ năng đặc thù
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	



Nhận xét chung: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………, ngày … tháng …. năm 20…..
	Hiệu trưởng/Chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)
	Giáo viên 
(Ký ghi rõ họ tên)
	Cha mẹ/ người đại diện
(Ký ghi rõ họ tên)





VI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA TRẺ HỌC KÌ I
6.1. Những tiến bộ của trẻ: (Ghi đánh giá theo các lĩnh vực/vấn đề trong KH HKI)
……………………………………………………………………………………
6.2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:
6.2.1. Về nội dung
…………………………………………………………………………………………
6.2.2. Về biện pháp, phương pháp và phương tiện thực hiện
…………………………………………………………………………………………
6.2.3. Về hình thức tổ chức
…………………………………………………………………………………………
6.2.4. Về phối hợp thực hiện 
…………………………………………………………………………………………
6.2.5. Khác (ghi cụ thể) 
…………………………………………………………………………………………

	Hiệu trưởng/Chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)
	Giáo viên 
(Ký ghi rõ họ tên)
	Cha mẹ/ người đại diện
(Ký ghi rõ họ tên)














VII. MỤC TIÊU GIÁO DỤC HỌC KÌ II
Kiến thức, kĩ năng (chỉ ghi những mục tiêu về lĩnh vực phát triển mà trẻ không theo được như các bạn cùng nhóm/lớp)
- Vận động, thể chất của trẻ (vận động thô, vận động tinh): ……………………………………………………………………………………
- Nhận thức (khám phá khoa học, khám phá xã hội, làm quen với khám niệm sơ đẳng về toán):
……………………………………………………………………………………
- Ngôn ngữ - giao tiếp (nghe, nói, làm quen với đọc, viết): ……………………………………………………………………………………
- Tình cảm và kĩ năng xã hội (phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội): 
……………………………………………………………………………………
- Thẩm mĩ (nghe, hát, vận động theo nhạc): ……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng tự phục vụ: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
- Khác (vấn đề hành vi, cảm xúc, không thích, khó khăn):
……………………………………………………………………………………
- Kĩ năng đặc thù (theo dạng tật):
……………………………………………………………………………………

	Hiệu trưởng/Chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)
	Giáo viên
(Ký ghi rõ họ tên)
	Cha mẹ/ người đại diện
(Ký ghi rõ họ tên)
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VIII. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG/CHỦ ĐỀ……………………………………………
Từ ngày………../ ………/ …………. đến ngày………../ ………/ ………….
Lưu ý: - Chỉ lập kế hoạch cho những kiến thức, kỹ năng trẻ không theo được như các bạn cùng nhóm/ lớp)
- Mỗi tháng sử dụng 1 bản theo tháng và có đánh giá nhận xét vào cuối tháng và xây dựng cho tháng tiếp theo, đảm bảo chia nhỏ mục tiêu của cả HK đã xây dựng trên)
- Đánh giá kết quả: 0 – chưa đạt/ chưa thực hiện; 1 – đạt được nhưng cần hỗ trợ; 2 – hoàn toàn đạt được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Chuẩn bị
	Phương pháp
	Người thực hiện
	Kết quả
	Diễn giải

	
	
	
	
	
	2
	1
	0
	

	Vận động

	Vận động thô
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vận động tinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhận thức

	Khám phá khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khám phá xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	Làm quen với Toán
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngôn ngữ - giao tiếp

	Nghe
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nói
	
	
	
	
	
	
	
	

	Làm quen với đọc, viết
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tình cảm và kĩ năng xã hội 

	Tình cảm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kĩ năng xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thẩm mỹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kĩ năng đặc thù
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	



Nhận xét chung: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
, ngày … tháng …. năm 20…..
	Hiệu trưởng/Chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)
	Giáo viên 
(Ký ghi rõ họ tên)
	Cha mẹ/ người đại diện
(Ký ghi rõ họ tên)





IX. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA TRẺ HỌC KÌ II
9.1. Những tiến bộ của trẻ: (Ghi đánh giá theo các lĩnh vực trong KH HKII)
……………………………………………………………………………………….
9.2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:
9.2.1. Về nội dung
……………………………………………………………………………………………
9.2.2. Về biện pháp, phương pháp và phương tiện thực hiện
……………………………………………………………………………………………
9.2.3. Về hình thức tổ chức
……………………………………………………………………………………………
9.2.4. Về phối hợp thực hiện 
……………………………………………………………………………………………
9.2.5. Khác (ghi cụ thể) 
……………………………………………………………………………………………

	Hiệu trưởng/Chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)
	Giáo viên 
(Ký ghi rõ họ tên)
	Cha mẹ/ người đại diện
(Ký ghi rõ họ tên)




[bookmark: _Toc208152434]Mẫu: bàn giao lên lớp, chuyển trường, cuối cấp, bàn giao hè 

	
XÃ/PHƯỜNG.......................................
Trường/Cơ sở GDMN .........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


......, ngày ..... tháng ..... năm 20....

BIÊN BẢN BÀN GIAO
1. Mục đích: (Ghi cụ thể theo: bàn giao kế hoạch chuyển tiếp nghỉ hè/ kế hoạch chuyển tiếp lên lớp/ kế hoạch chuyển cấp)
2. Địa điểm:………………………………………………………………………
3. Thời gian:………………………………………………………………………
4. Thành phần tham gia:
Bên giao: …………………………………………………………………………………..
Bên nhận: ………………………………………………………………………..
5. Nội dung bàn giao:
5.1. Bàn giao các loại hồ sơ của trẻ:
1) ......................................................................................................................
2) ......................................................................................................................
3) ......................................................................................................................
5.2. Bàn giao kế hoạch giáo dục cá nhân (ghi những nội dung bàn giao trong bản kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ)
	Đại diện bên giao
(ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện bên nhận
(ký, ghi rõ họ tên)





[bookmark: _Toc208152435]
MẪU. KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP TRẺ ĐẾN NƠI HỌC MỚI
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRẺ
Họ và tên trẻ:.................................................... Giới tính: ....................................
Ngày tháng năm sinh: ............................ Dạng khuyết tật: ...................................
Họ và tên bố: ................................................ Nghề nghiệp:...................................
Họ và tên mẹ: ............................................. Nghề nghiệp:.....................................
Địa chỉ gia đình:.....................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: .............................................................................................
Họ và tên giáo viên: ...............................................................................................
Trường/Cơ sở giáo dục:............................................................................................................
II. NƠI DỰ ĐỊNH CHUYỂN ĐẾN
Trường tiểu học     		 Trường chuyên biệt       Khác 
Tên trường/cơ sở giáo dục:...................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TIẾP
	STT
	Nội dung
	Người thực hiện
	Thời gian

	1. 
	Chuẩn bị hồ sơ của trẻ
	
	

	2. 
	Tổ chức đánh giá cuối giai đoạn và dự kiến kế hoạch tiếp theo
	
	

	3. 
	Gặp gỡ, thông báo và trao đổi với gia đình về kế hoạch chuyển tiếp trẻ
	
	

	4. 
	Chuẩn bị về tâm thế cho trẻ
	
	

	5. 
	Gặp gỡ giáo viên, Ban giám hiệu trường mới, cho trẻ làm quen với trường mới, chuẩn bị nội dung trao đổi về phương tiện dạy học, cơ sở vật chất,...
	
	

	6. 
	Tổ chức bàn giao hồ sơ
	
	




IV. Ý KIẾN CỦA GIA ĐÌNH
.....................................................................................................................................................
..............., ngày.......... tháng........năm 20....
Xác nhận của cha/mẹ trẻ			                                    Người lập kế hoạch


V. Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG/CƠ SỞ GIÁO DỤC CHUYỂN ĐẾN 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Đặc điểm nhu cầu của trẻ


2. Xây dựng mục tiêu chính/mục tiêu ưu tiên


3. Xây dựng các mục tiêu cụ thể


4. Xây dựng yêu cầu đạt được trong từng mục tiêu cụ thể
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Specific: cu thé, ro rang, dé hiéu

S Tré can dat dwoc k¥ ning gi? Ky ning d6 nhw thé nao, &
mirc d6 nao?
M Measurable: C6 thé do lwdong duoc

Realistic: c6 tinh thuec té, hitu ich
R Phu hop véi nhu ciu ctia tré, c6 thé dé dang ing dung
trong thuc té




